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SỞ DỊCH VỤ THANH TRA BOSTON 

XEM XÉT KẾ HOẠCH THỰC PHẨM THỦ CÔNG DÂN DỤNG CỦA CƠ SỞ THỰC PHẨM (105 CMR 590.008) 

TÊN DOANH NGHIỆP_CHỦ DOANH NGHIỆP  

ĐỊA CHỈ  

MỚI SỬA SANG LẠI  

ĐT SỐ EMAIL  

NGÀY & GIỜ HOẠT ĐỘNG  

NGÀY BẮT ĐẦU THI CÔNG  NGÀY KHAI TRƯƠNG  

BỘ LUẬT VỆ SINH TIỂU BANG (105 CMR 590.000) ĐÃ CUNG CẤP CÓ KHÔNG ĐANG CHỜ 

NGƯỜI QUẢN LÝ THỰC PHẨM CÓ CHỨNG NHẬN & CHỨNG NHẬN TÁC 

NHÂN GÂY DỊ ỨNG (FC 2-102.11) 

CÓ KHÔNG TÊN 

QUY HOẠCH/SỬ DỤNG/ PHÊ DUYỆT (PHÒNG XÂY DỰNG & CẤP PHÉP) CÓ KHÔNG ĐANG CHỜ 

HẠNG MỤC SỬ DỤNG DÂN DỤNG (*PHẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY 

DỰNG) 

CÓ KHÔNG ĐANG CHỜ 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM SẼ ĐƯỢC CHUẨN BỊ- CUNG CẤP FC 8-201.12 CÓ KHÔNG ĐANG CHỜ 

XÁC MINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NGOÀI DANH SÁCH TCS - ĐÃ CUNG 

CẤP FC (THỰC PHẨM PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ LÀ KHÔNG BẮT BUỘC VỀ 

KIỂM SOÁT THỜI GIAN, NHIỆT ĐỘ) 

CÓ KHÔNG KHÔNG ÁP DỤNG 

(CÁC) CÔNG THỨC CHUẨN HÓA VÀ LƯU ĐỒ ĐƯỢC CUNG CẤP CÓ KHÔNG ĐANG CHỜ 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 

   

KHÔNG TIẾP XÚC VỚI KHÔNG KHÍ MỞ & LỖ HỔNG BÊN NGOÀI ĐƯỢC 

BẢO VỆ FC 6-202.15 

CÓ KHÔNG KHÔNG ÁP DỤNG 

BẾP KÍN, KHÔNG CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CẦN THIẾT ĐI VÀO 

FC 2-103.11 

CÓ KHÔNG KHÔNG ÁP DỤNG 

CỬA SỔ & CỬA CÓ LƯỚI CHẮN FC 6-202.15 CÓ KHÔNG ĐIỀU HÒA KHÔNG 

KHÍ 

KHU VỰC CHUẨN BỊ THỨC ĂN VÀ RỬA ĐỒ NẰM Ở TẦNG 1 TẦNG 2 KHÁC 

TRONG TẦNG HẦM (590.003) FC 3-305.12 CÓ KHÔNG  

BÁO CÁO CỦA KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG ĐÃ NỘP CÓ KHÔNG ĐANG 

CHỜ 

KHÔNG ÁP DỤNG 

LOẠI VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN KHU VỰC CHUẨN BỊ THỰC 

PHẨM FC 6-201.11 

GẠCH 

ĐÁ 

GẠCH 

MEN 

GẠCH CT BÊ TÔNG 

LOẠI VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TƯỜNG KHU VỰC CHUẨN BỊ 

THỰC PHẨM FC 6-201.11 

THÉP 

KHÔNG 

GỈ 

GẠCH 

MEN 

RP ĐÁ PHIẾN 

LOẠI VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TRẦN KHU THỰC 

PHẨM FC 6-201.11 

ĐÁ 

PHIẾN 

LÓT 

VINYL 

RP KIM LOẠI KHÉP KÍN 

MÁNG ĐÈN KHU VỰC CHUẨN BỊ THỰC PHẨM CÓ CHE CHẮN FC 6-202.11 CÓ KHÔNG KHÔNG ÁP DỤNG 

NHÀ VỆ SINH CÓ BỒN TAY FC 5-203.12 CÓ KHÔNG BAO NHIÊU 

PHÒNG THÔNG GIÓ ĐÚNG FC 6-304.11& (PHÒNG XÂY DỰNG) CÓ KHÔNG  

KHU VỰC BẢO QUẢN VẬT DỤNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CUNG CẤP FC 6-403.11 

& 6-305.11 

CÓ KHÔNG VỊ TRÍ 

VỊ TRÍ PHÒNG BẢO QUẢN THỰC PHẨM FC 3-305-07 TẦNG 

HẦM 

TẦNG 1 TẦNG 2 KHÁC 

PHÒNG BẢO QUẢN THỰC PHẨM THÀNH PHẨM/ KHU BẢO 

QUẢN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 

KỆ CAO ĐƯỢC CUNG CẤP FC 3-305.11, 305.12, 307.11 

 CÓ KHÔNG  

LOẠI VẬT ĐỰNG RÁC VÀ DẦU MỠ BÊN NGOÀI 

CONTAINER(S) FC5-501.13-.17 

LOẠI BỀ MẶT NẰM TRÊN FC 5-501.115 

 THÙNG 

NÉN 

THÙNG 

RÁC 

THÙNG CHỐNG SÂU 

HẠI 

 BÊ TÔNG NHỰA 

ĐƯỜNG 

KHÁC 

HỆ THỐNG ỐNG NƯỚC, TIỆN NGHI RỬA TAY VÀ ĐỒ DÙNG 

 

    

BỒN RỬA TAY RIÊNG RIÊNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG KHU 

VỰC CHUẨN BỊ THỰC PHẨM / 

RỬA ĐỒ DÙNG/NHÀ VỆ SINH FC 5-203.11 

CÓ KHÔNG BAO 

NHIÊU 

KHÔNG ÁP DỤNG 
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BỒN CHUẨN BỊ THỰC PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP FC 3-302.15 CÓ KHÔNG BAO 

NHIÊU 

KHÔNG ÁP DỤNG 

BỒN RỬA 3 KHOANG ĐƯỢC CUNG CẤP CÓ TẤM THOÁT 

NƯỚC FC 4-301.12 

(TỐI THIỂU HAI (2) KHOANG YÊU CẦU CHẤT RỬA KHÔNG 

XẢ CHẤT KHỬ TRÙNG NẾU LÀ LÔ HẠN CHẾ) 

 

CÓ KHÔNG BAO 

NHIÊU 

KHÔNG ÁP DỤNG 

KHU VỰC BẢO QUẢN ĐẦY ĐỦ CHO THIẾT BỊ SẠCH/ BẨN CÓ KHÔNG KHÔNG ÁP 

DỤNG 

 

Kích thước khoang bồn 

rửa 

 

LOẠI MÁY RỬA CHÉN ĐƯỢC CUNG CẤP FC 4-501.114 

I 

THƯƠNG 

MẠ 

GIA DỤNG KHÔNG ÁP DỤNG 

NHIỆT ĐỘ 

RỬA 

NHIỆT ĐỘ 

XẢ CUỐI 

CÙNG 

HÃNG SẢN XUẤT 

ĐÃ LẮP ĐẶT BỘ CHẶN CHẢY NGƯỢC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT FC 5-203.14 CÓ KHÔNG KHÔNG ÁP DỤNG 

CÓ CUNG CẤP/TÁCH BIỆT  HỆ THỐNG THẢI BỎ NƯỚC LAU NHÀ FC 5-

203.13 

CÓ KHÔNG  

XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐẦY ĐỦ, ĐƯỢC PHÊ DUYỆT FC 5-403.11 CÓ KHÔNG  

BẢO QUẢN HÓA CHẤT FC 7-201.11 VỊ TRÍ   

XEM XÉT KẾ HOẠCH THỰC PHẨM THỦ CÔNG DÂN DỤNG CỦA CƠ SỞ THỰC PHẨM (105 CMR 590.008) (TIẾP THEO) 

CUNG CẤP THIẾT BỊ BẢO QUẢN, ĐỒ DÙNG, LỚP LÓT SẠCH / BẨN ĐẦY 

ĐỦ FC 4-903.11 

CÓ KHÔNG  

TẤT CẢ GIẤY, VẬT DỤNG PHỤC VỤ MỘT LẦN CÓ CHỖ BẢO QUẢN FC 4-

903.11 & .12 

CÓ KHÔNG KHÔNG ÁP DỤNG 

THIỆN NGHI/THIẾT BỊ BẾP 
   

ĐƯỢC NATIONAL SANITATION FOUNDATION PHÊ DUYỆT HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG FC 4-205.10 & FC 4-201.11 

CÓ KHÔNG  

ĐÃ LẮP ĐẶT ĐỂ KHU VỰC LIỀN KỀ CÓ THỂ ĐƯỢC VỆ SINH BÊN DƯỚI, 

PHÍA SAU VÀ GIỮA THIẾT BỊ NẤU ĂN FC 4-402.11 &.12 

CÓ KHÔNG KHÔNG ÁP DỤNG 

TỦ LẠNH RIÊNG, ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC CUNG CẤP FC 4-301.11 

(Để bảo quản các thành phần từ các nguồn đã được phê duyệt nếu được sử dụng để 

xuất thực phẩm ngoài danh sách TCS-duy trì biên nhận) 

 
(KÍCH THƯỚC 

D x R x C) 

 

(FT 3) 

 

BAO NHIÊU 

41° F/ NSF #7 TỦ LẠNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT FC 3-501.16 CÓ KHÔNG  

TỦ ĐÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP FC 4-301.11  

(KÍCH THƯỚC 

D x R x C) 

 

(FT 3) 

 

BAO NHIÊU 

THIẾT BỊ LÀM LẠNH/GIỮ NÓNG KHÔNG BẮT BUỘC ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NGOÀI DANH SÁCH TCS ĐƯỢC CHO BIẾT & 

XÁC MINH 

*LOẠI THIẾT BỊ NẤU ĂN ĐƯỢC CUNG CẤP FC 4-301.11 
BẾP LÒ ĐỐI 

LƯU 

 

 
VỈ 

NƯỚNG 

LÒ VI BA  

*PHẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THÔNG GIÓ MỖI BẾP 

VÀ FC 4-301.14 & 6-202.12 KHÁC 

FRYER  BFD  

LÒ KHÔNG ÁP 

DỤNG 

 

NHIỆT KẾ THIẾT BỊ ĐƯỢC CUNG CẤP FC 4-302.12 CÓ KHÔNG  

NHÃN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ TÊN & ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP/ TÊN 

SẢN PHẨM/ THÀNH PHẦN THEO THỨ TỰ GIẢM DẦN VỀ TRỌNG 

LƯỢNG /THỂ TÍCH THỰC HOẶC TRỌNG LƯỢNG TỊNH/TÁC NHÂN 

GÂY DỊ ỨNG/ THÔNG TIN DINH DƯỠNG NẾU CÓ TUYÊN BỐ VỀ SỨC 

KHỎE 

CÓ KHÔNG  
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BAO BÌ VÀ VẬT ĐỰNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 
CÓ KHÔNG  

CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM BỞI NGƯỜI CÓ GIẤY PHÉP HOẶC ĐƯỢC GIÁM 

SÁT BỞI NGƯỜI ĐÓ FC 2-103.11 

XÁC MINH 

KHU VỰC SINH HOẠT HOẶC NGỦ NGHỈ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC 

PHẨM THỦ CÔNG FC 6-202.111 

XÁC MINH 

TRẺ EM, TRẺ SƠ SINH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ MẶT TRONG KHI CHUẨN BỊ, XỬ LÝ, ĐÓNG GÓI 

THỰC PHẨM FC 2-103.11 

XÁC MINH 

KHÔNG CÓ VẬT NUÔI TRONG KHU VỰC BẾP VÀ BẢO QUẢN 6-501.115 XÁC MINH 

TẤT CẢ KHU VỰC CHUẨN BỊ /BẢO QUẢN THỰC PHẨM KHÔNG CÓ ĐỘNG VẬT GẶM NHẤM, CÔN 

TRÙNG, SÂU HẠI FC 6-501.111 

XÁC MINH 

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NÀO KHÁC TRONG KHI CHUẨN BỊ, XỬ LÝ, 

ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM FC 2-103.11, FC 4-803.13 

XÁC MINH 

NGƯỜI BỊ BỆNH KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI THỰC 

PHẨM FC2-201.11 

XÁC MINH 

SẢN PHẨM THỰC PHẨM SẢN XUẤT ĐƯỢC BÁN TRỰC TIẾP CHO 

NGƯỜI TIÊU DÙNG; KHÔNG PHẢI CHO DOANH NGHIỆP 

CÓ KHÔNG  

*ĐÃ XEM XÉT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG/ GIAO SẢN PHẨM THỰC PHẨM TRỰC TIẾP TỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG - BÁN HÀNG 

TRỰC TUYẾN YÊU CẦU PHẢI CÓ TÊN DOANH NGHIỆP 

VÀ SỐ GIẤY PHÉP. GIẤY PHÉP BỔ SUNG LÀ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI BÁN SỈ/CHỢ NÔNG SẢN V.V. 

TUYÊN BỐ: TÔI XÁC NHẬN RẰNG THÔNG TIN BÊN TRÊN LÀ CHÍNH XÁC VÀ HIỂU RẰNG NẾU CÓ BẤT KỲ THAY ĐỔI 

NÀO ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH HOẶC THÔNG TIN BÊN TRÊN MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA BAN THANH TRA Y TẾ CÓ 

THỂ DẪN ĐẾN SỰ PHÊ DUYỆT NÀY TRỞ NÊN VÔ HIỆU. 

  

CHỮ KÝ:  TÊN VIẾT IN / CHỨC DANH:  

 

XEM XÉT SƠ BỘ BỞI: NGÀY:  

 CHỨC DANH:  

PHÊ DUYỆT CUỐI CÙNG BỞI: NGÀY:  

 CHỨC DANH:  

 

ĐIỀU KIỆN: *Phải đáp ứng tất cả các quy định về xây dựng và phòng cháy và tất cả các yêu cầu cấp phép khác trước khi hoạt động. 


